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     NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

          TÒA ÁN NHÂN DÂN 
 
QUẬN HM 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị N – Thẩm phán 

Các Hội thẩm nhân dân:  1. Bà Tạ Thị T 

                                        2. Bà Trần Thị Kim D 

Thƣ ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh N - Thƣ ký Tòa án nhân dân quận 

HM. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa:Bà Nguyễn 

Thị Cẩm A - Kiểm sát viên. 

 Ngày 19 tháng 01 năm 2022 tại Tòa án nhân dân Quận HM, thành phố H xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số:83/2020/TLST- KDTM ngày 30 tháng 12  năm 

2020 về việc “Tranh chấp hợp đồng kinh tế” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 

22/2021/QĐXXST-KDTM ngày 17  tháng 01 năm 2021, Quyết định hoãn phiên tòa 

số 107/2021/QĐST – KDTM ngày 06 tháng 12 năm 2021; Quyết định hoãn phiên tòa 

số 118 ngày 27 tháng 12 năm 2021 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Công ty Cổ phần Đầu tƣ xây dựng và Thƣơng mại Đ 

Địa chỉ: Bãi C, xã Y, huyện G, H. 

Người đại diện theo pháp luật: Bà Đinh Thị L - Tổng Giám Đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Bùi Tuấn A và bà Bùi Thanh H. 

(theo văn bản uỷ quyền số 15/UQ/2020 ngày 10/11/2020). 

(Ông Tuấn A có mặt tại phiên tòa) 

2. Bị đơn: Công ty Cổ phần Công nghiệp V 
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Địa chỉ: 81 C2 khu đô thị Đ, phường Đ, quận HM, H. 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hồ Nguyên H – Chủ tịch HĐQT. 

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị H – kế toán Công ty (theo giấy 

uỷ quyền ngày 17/5/2021). 

(Bà H vắng mặt tại phiên tòa) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn kh i kiện ngày 10 tháng 11 năm 2020 và các lời khai trong quá tr nh 

giải quyết vụ án, cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, người đại diện theo ủy quyền của 

nguyên đơn Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Đ ông Bùi Tuấn A tr nh 

bày: 

 Ngày 03/10/2018, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ và Công 

ty cổ phần công nghiệp V có tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế số 03.10/HĐKT/ĐM-

VT để cung cấp, thi công rải bê tông nhựa, phá dỡ kết cấu bê tông mặt đường, tưới 

dính bám, lu lèn hoàn thiện; sơn kẻ đường công tr nh. Căn cứ vào hợp đồng kinh tế 

trên, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ hoàn thành các nghĩa vụ của 

m nh. Trong quá tr nh thực hiện hợp đồng, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Đ đã thực hiện đúng theo như hợp đồng đã ký kết, tuy nhiên Công ty cổ 

phần công nghiệp V đã nhiều lần chậm thanh toán tiền mua bán hàng hóa cho Công 

ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại  Đ. Tính đến ngày 19/01/2022, Công ty cổ 

phần công nghiệp V còn nợ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ số 

tiền:  

Nợ gốc: 1.184.856.700 đồng 

Nợ lãi (tính đến 19/01/2022): 320.074.000 đồng 

Tổng: 1.504.930.700 đồng 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại  Đ đã nhiều lần thông báo, gửi 

công văn yêu cầu Công ty cổ phần công nghiệp V tiến hành thanh toán khoản nợ trên. 

Nhưng đến thời điểm hiện tại, Công ty cổ phần công nghiệp V vẫn không thực hiện 

nghĩa vụ thanh toán khoản nợ với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ. 

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của m nh, Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Đ đề nghị Tòa án nhân dân quận HM, thành phố H thụ lý giải 

quyết các vấn đầu sau: 
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        1. Buộc công ty CP Công nghiệp V có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng và thương mại Đ  số tiền nợ gốc là 1.184.856.700 đồng (Một tỷ một 

trăm tám mươi tư triệu tám trăm năm mươi sáu ngh n bảy trăm đồng). 

        2. Buộc công ty CP Công nghiệp V  có nghĩa vụ thanh toán cho Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng và thương mại Đ số nợ lãi do chậm trả tính đến ngày xét xử 

19.01.2022 là : 320.074.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu không trăm bảy mươi tư 

ngh n đồng). 

        Tổng số tiền Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ đề nghị Tòa án 

buộc Công ty CP Công nghiệp V phải trả tính đến ngày  xét xử 19/01/2022  là 

1.504.930.700 đồng  

        Trong quá tr nh giải quyết vụ án, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại Đ không còn yêu cầu nào khác và cũng không sữa đổi, bổ sung hay rút yêu cầu 

kh i kiện. 

          Trong công văn giải trình ngày 29/11/2021 và quá trình giải quyết vụ án 

đại diện ủy quyền của bị đơn Công ty cổ phần công nghiệp V trình bày: 

          Công ty cổ phần công nghiệp V có thực hiện nội dung công việc với Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ theo nội dung của hợp đồng kinh tế số 

03.10/HĐKT/ĐM-VT ký ngày 03/10/2018. 

 Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại Công ty CP công nghiệp V chưa nhận được 

bất kỳ một bộ hồ sơ đề nghị thanh toán bản gốc nào từ phía Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại Đ. Căn cứ theo điều khoản của hợp đồng Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng và thương mại Đ còn thiếu những chứng từ sau bao gồm: 

 - Hóa đơn GTGT (bên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ chưa 

xuất hóa đơn cho Công ty CP công nghiệp V). 

 - Biên bản nghiệm thu khối lượng thực tế đã thi công (mới chỉ có biên bản 

nghiệm thu theo hồ sơ thiết kế). 

 - Biên bản nghiệm thu chất lượng. 

 - Biên bản xác nhận công nợ thực tế đến tại thời điểm đề nghị thanh toán (giá 

trị trong biên bản đối chiếu công nợ đang ghi là tạm tính). 

 Căn cứ vào những chứng từ, biên bản còn thiếu   trên nên chưa đủ để xác nhận 

được công nợ thực tế mà Công ty CP công nghiệp V đang nợ Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại  Đ. V  thế, Công ty CP công nghiệp V không đồng ý với giá 
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trị công nợ mà phía Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ đang yêu cầu 

Tòa án nhân dân quận HM, thành phố H giải quyết. 

 Công ty CP công nghiệp V  đề nghị Tòa án yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại  Đ cung cấp toàn bộ những chứng từ, biên bản còn thiếu cho 

Công ty CP công nghiệp V. 

 Về phía Công ty CP công nghiệp V đến thời điểm hiện tại phòng kế toán của 

công ty chưa nhận được giấy tờ, hợp đồng, chứng từ bản gốc có liên quan đến hợp 

đồng này. Công ty mới chỉ nhận được bản chụp scan các giấy tờ, hợp đồng qua địa 

chỉ email mà Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ gửi. Công ty CP 

công nghiệp V cần phải xác minh lại các giấy tờ đã nhận qua email th  mới có cơ s  

để ghi nhận công nợ đối với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ. 

             Tại phiên tòa: Nguyên đơn Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 

Đ vẫn giữ nguyên yêu cầu kh i kiện, yêu cầu Công ty CP công nghiệp V thanh toán 

số nợ gốc  là 1.184.856.700 đồng (Một tỷ một trăm tám mươi tư triệu tám trăm năm 

mươi sáu ngh n bảy trăm đồng) và tiền lãi tính đến ngày xét xử 19/1/2022 với lãi suất 

10%/năm là: 320.074.000 đồng.  

             Nguyên đơn xác định tiền lãi phát sinh tính đến ngày xét xử là ngày 

19/01/2021 là 320.074.000 đồng, với công thức: Tiền lãi (đồng) = (công nợ x số ngày 

quá hạn x lãi suất)/365 ngày 

        Hội đồng xét xử làm rõ tại sao biên bản đối chiếu công nợ số 193/VT – ĐM 

ngày 19/3/2019 giữa công ty cổ phần Công nghiệp V  và Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Đ là : 1.185.000.000 đồng tiền nợ mà đơn kh i kiện và quá tr nh 

làm việc tại Tòa án Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ chỉ yêu cầu số 

tiền : 1.184.856.700 đồng. Đại diện ủy quyền của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

và thương mại Đ cho biết: Sau khi đối chiếu công nợ  ngày 19/3/2019 giữa công ty cổ 

phần Công nghiệp V  và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ th  số nợ 

là: 1.185.000.000 đồng  nhưng đến khi thi công thực tế đến ngày 23 tháng 03 năm 

2019 tại biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành Công tr nh sửa chữa mặt đường từ 

trung tâm huyện đi T, huyện Q, tỉnh B th  diện tích thi công thảm mịn là: 13.514,6 

m2 X 130.000 = 1.756.896.700 đồng và tại biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn 

thành ngày 09.4.2019 hạng mục thi công sơn vạch kẻ đường công tr nh sửa chữa viền 

mặt đường Q, B là 139,8 X 200.000 đồng = 29.960.000 đồng. Tổng số tiền thi công 

là: 1.786.856.700 đồng. Bên Công ty V đã ứng cho chúng tôi 600.000.000 đồng nên 

hiện tại công ty cổ phần Công nghiệp V còn nợ chúng tôi tiền nợ gốc là: 

1.184.856.700 đồng. 
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      Chúng tôi đã rất nhiều lần cử cán bộ đến công ty cổ phần Công nghiệp V để yêu 

cầu công ty cổ phần Công nghiệp V thanh toán tiền nhưng công ty cổ phần Công 

nghiệp V không thanh toán tiền cho chúng tôi. 

        Chúng tôi yêu cầu Công ty cổ phần Công nghiệp V có nghĩa vụ thanh toán cho 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ số tiền nợ gốc là 1.184.856.700 

đồng và 320.074.000 đồng tiền lãi đến ngày xét xử 19/01/2022. 

   Tiếp tục tính lãi đối với Công ty cổ phần Công nghiệp V cho đến khi thanh toán 

xong toàn bộ khoản nợ. 

          Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận HM tham gia phiên tòa phát biểu 

quan điểm: 

1. Về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán và Hội đồng xét xử:  

Qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý đến trước khi xét xử thấy rằng: 

Thẩm phán đã thực hiện đúng các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của thẩm phán 

quy định tại Điều 48, Điều 51 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. Thụ lý vụ án đúng 

thẩm quyền, xác định đúng tư cách tố tụng của đương sự; tiến hành thu thập chứng 

cứ, tống đạt các thông báo và Quyết định đưa vụ án ra xét xử cho đương sự và Viện 

kiểm sát đúng thời hạn theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.  

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng quy định tại Chương XIV về 

phiên tòa sơ thẩm của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

2. Về việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án 

cũng như tại phiên tòa hôm nay, đương sự đã thực hiện đúng các quy định tại Điều 

71, Điều 72 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.  

         3. Về h nh thức của Hợp đồng:  

 Hợp đồng kinh tế số 03.10.HĐKT/ĐM-VT ngày 03/10/2018 giữa bên mua là 

Công ty cổ phần Công nghiệp V  và bên bán là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Đ được các chủ thể có đầy đủ năng lực hành vi dân sự giao kết, nội dung 

hợp đồng phù hợp với các quy định của pháp luật nên các bên có trách nhiệm thi 

hành. 

 - Về quá tr nh thực hiện Hợp đồng: 

  Về số tiền nợ gốc mà Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ yêu 

cầu Công ty cổ phần Công nghiệp V phải trả:Giá trị của Hợp đồng là 1.785.000.000 

đồng, thời gian thi công dự kiến từ ngày 15/10/2018 đến ngày 25/10/2018. 



 

 
6 

 

 Theo biên bản đối chiếu công nợ số 193/VT-ĐM ngày 19/3/2019 th  Công ty 

cổ phần Công nghiệp V  đã tạm ứng cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương 

mại Đ 600.000.000 đồng. Số tiền nợ gốc mà Công ty cổ phần Công nghiệp V còn 

phải thanh toán là 1.185.000.000 đồng. 

 Biên bản đối chiếc công nợ số 193 nói trên được các chủ thể có đầy đủ năng 

lực hành vi dân sự giao kết, nội dung của giao kết phù hợp với các quy định của pháp 

luật nên các bên có trách nhiệm thi hành. Do đó yêu cầu này của Công ty cổ phần đầu 

tư xây dựng và thương mại Đ có căn cứ chấp nhận. 

 Về số tiền nợ lãi mà Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ yêu 

cầu Công ty cổ phần Công nghiệp V phải trả: 

 Theo quy định tại Mục 4.2 về Phương thức thanh toán: “ Khi bên A thanh toán 

hết tiền theo khối lượng thực tế thi công sau 15 ngày không có gì vướng mắc giữa hai 

bên thì hợp đồng coi như được thanh lý. Nếu quá thời hạn trên mà bên A vẫn chưa 

thanh toán trả hết cho bên B theo nội dung hợp đồng này thì bên A sẽ phải chịu lãi 

suất phần giá trị theo đúng lãi suất ngân hàng (theo lãi suất tiền vay của bên Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ) nhưng không được vượt quá 30 ngày”. 

Thoả thuận giữa hai bên được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật nên có căn 

cứ chấp nhận. 

 Do đó, ngoài số tiền nợ gốc th  Công ty cổ phần Công nghiệp V còn phải trả 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ số tiền nợ lãi theo đúng thoả 

thuận đã ký kết trong hợp đồng nói trên. 

 Tại phiên toà, đại diện Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ đề 

nghị Công ty cổ phần Công nghiệp V trả số tiền còn nợ tính đến ngày 19/01/2022 là: 

 Nợ gốc: 1.184.856.700 đồng 

 Nợ lãi: 320.074.000 đồng. 

 Đề xuất đƣờng lối giải quyết:  Chấp nhận yêu cầu kh i kiện của Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ. 

 Buộc Công ty cổ phần Công nghiệp V phải trả cho Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Đ số tiền nợ gốc là 1.184.856.700 đồng và số tiền nợ lãi tính đến 

ngày xét xử theo quy định của pháp luật. 
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 Sau ngày xét xử, nếu Công ty cổ phần Công nghiệp V vẫn chưa trả hết số tiền 

nợ gốc, nợ lãi nêu trên th  Công ty cổ phần Công nghiệp V tiếp tục phải trả số tiền nợ 

gốc, nợ lãi theo đúng quy định pháp luật. 

2. Về án phí: Công ty cổ phần Công nghiệp V phải chịu án phí theo quy định 

của pháp luật. 

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ s  chấp nhận.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đƣợc thẩm tra chứng 

cứ tại phiên tòa, sau phần hỏi và tranh luận, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1].  Về tố tụng:  

Tại phiên tòa  đại diện ủy quyền của  bị đơn Công ty cổ phần công nghiệp V bà 

Nguyễn Thị H đã được Tòa án triệu tập hợp lệ lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt, Hội 

đồng xét xử Hội đồng xét xử căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 227 Bộ luật tố tụng dân 

sự: Tiến hành xét xử vắng mặt bị đơn Công ty cổ phần công nghiệp V. 

Tòa án đã triệu tập hợp lệ công ty cổ phần Công nghiệp V đến Tòa án để hòa 

giải với Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ và yêu cầu công ty cổ 

phần Công nghiệp V cung cấp chứng cứ chứng minh bảo vệ quyền lợi của m nh 

nhưng công ty cổ phần Công nghiệp V không có mặt hoặc đến Tòa án nhưng không 

có lời khai cũng như cung cấp tài liệu chứng cứ để bảo vệ quyền lợi cho m nh  nên 

Tòa án căn cứ vào các chứng cứ trong hồ sơ để giải quyết vụ án. 

            Yêu cầu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ thuộc những 

tranh chấp về kinh doanh thương mại được quy định tại khoản 1 Điều 30 BLTTDS 

năm 2015: “Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh thương mại giữa cá 

nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận”. Tòa án 

căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong vụ tranh chấp, yêu cầu kh i kiện và quy định 

của pháp luật để kh ng định loại quan hệ tranh chấp là tranh chấp về hợp đồng kinh 

tế được xác lập giữa hai tổ chức có đăng ký kinh doanh và đều có mục đích lợi 

nhuận. 

            Xét, bị đơn có trụ s  tại số 81C2 Khu đô thị Đ, phường Đ, quận HM, H nên 

thẩm quyền giải quyết vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân quận 



 

 
8 

 

HM, thành phố H được quy định tại khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35 và 

điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2].  Về nội dung:  

           Quá tr nh giải quyết vụ án và tại phiên tòa, các bên đều thống nhất xác nhận 

giữa Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ và Công ty cổ phần công 

nghiệp V có tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế số 03.10/HĐKT/ĐM-VT để cung cấp, 

thi công rải bê tông nhựa, phá dỡ kết cấu bê tông mặt đường, tưới dính bám, lu lèn 

hoàn thiện; sơn kẻ đường công tr nh. Căn cứ  vào khối lượng thi công thực tế ngày 

23 tháng 03 năm 2019 tại biên bản xác nhận khối lượng hoàn thành Công tr nh sửa 

chữa mặt đường từ trung tâm huyện đi M, huyện Q, tỉnh N th  diện tích thi công là: 

13.514,6 m2 X 130.000 = 1.756.896.700 đồng và tại biên bản nghiệm thu khối lượng 

hoàn thành ngày 09.4.2019 hạng mục thi công sơn vạch kẻ đường công tr nh sửa 

chữa viền mặt đường Q, N là 139,8 m2 X 200.000 đồng = 29.960.000 đồng. Tổng số 

tiền thi công là: 1.786.856.700 đồng. Bên Công ty cổ phần công nghiệp V đã thanh 

toán cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ thanh toán cho  

600.000.000 đồng nên có căn cứ xác định Công ty cổ phần công nghiệp V còn nợ 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ số tiền là: 1.184.856.700  đồng.  

 Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử xét có cơ sở kết luận: 

          Công ty cổ phần công nghiệp V còn nợ Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 

thương mại Đ số tiền là: 1.184.856.700  đồng  nên yêu cầu kh i kiện của Công ty cổ 

phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ là có cơ s  chấp nhận.  

          Đối với việc Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ yêu cầu Công 

ty cổ phần công nghiệp V trả tiền lãi phát sinh kể từ thời điểm công ty cổ phần công 

nghiệp V vi phạm nghĩa vụ trả nợ ngày 09.05.2019 đến ngày xét xử 19/01/2022 với 

lãi suất 10%/năm là: 320.074.000 đồng.  

           Như phân tích trên, xét có căn cứ buộc Công ty cổ phần công nghiệp V trả số 

tiền Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ số tiền là: 1.184.856.700 

đồng tiền nợ gốc. Tại Mục 4.2 Hợp đồng kinh tế số 03.10.HĐKT/ĐM-VT ngày 

03/10/2018 giữa bên mua là Công ty cổ phần Công nghiệp V và bên bán là Công ty 

cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ về Phương thức thanh toán ghi : “ Khi bên 

A thanh toán hết tiền theo khối lượng thực tế thi công sau 15 ngày không có gì vướng 

mắc giữa hai bên thì hợp đồng coi như được thanh lý. Nếu quá thời hạn trên mà bên 

A vẫn chưa thanh toán trả hết cho bên B theo nội dung hợp đồng này thì bên A sẽ 

phải chịu lãi suất phần giá trị theo đúng lãi suất ngân hàng (theo lãi suất tiền vay 
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của bên Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ) nhưng không được vượt 

quá 30 ngày”. Tuy nhiên tại điều khoản này không ghi rõ là lãi suất của ngân hàng 

nào nên không có căn cứ để áp dụng. Hội đồng xét xử căn cứ Điều 306 luật Thương 

mại 2006: “Trường hợp bên vi phạm hợp đồng chậm thanh toán tiền hàng hay chậm 

thanh toán th  lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác thì bên bị vi phạm hợp đồng có 

quyền yêu trả tiền lãi trên số tiền chậm trả đó theo lãi suất nợ quá hạn trung bình 

trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả, trừ trường 

hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác”. Như vậy  yêu cầu trả tiền 

lãi do chậm thanh toán của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ là có 

cơ s  để chấp nhận. Xét thời điểm tính lãi và mức lãi suất áp dụng, tại điểm 4.2 hợp 

đồng kinh tế số 03.10/HĐKT/ĐM – VT ngày 03 tháng 10 năm 2018 ghi:“Bên A phải 

thanh toán nốt giá trị còn lại cho bên B trong vòng 30 ngày kể từ khi bên B thi công 

xong. Tại  biên bản biên bản đối chiếu công nợ giữa công ty CP Công nghiệp V và 

Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ ngày 19 tháng 03 năm 2019 

nhưng biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành phần Sơn vạch kẻ đường th  

ngày 09.4.2019 mới nghiệm thu nên thời điểm tính lãi được tính từ ngày 09/05/2019. 

Tòa án nhân dân quận HM đã gửi công văn Ngân hàng TMCP ngoại thương 

V– chi nhánh Nam H, Ngân hàng nông nghiệp và phát triến nông thôn V chi nhánh 

HM, Ngân hàng thương mại Cổ phần C VN – chi nhánh HM  đề nghị các ngân hàng 

trên cung cấp cho Tòa án lãi xuất quá hạn của các ngân hàng năm 2021. Tại công 

văn số 203 th  mức lãi xuất quá hạn áp dụng cho pháp nhân vay trung và dài hạn của 

Ngân hàng nông nghiệp và phát triến nông thôn V là 9.0% X 150%. Tại công văn số 

1026 ngày 25.10.2021 th  mức lãi xuất quá hạn áp dụng của Ngân hàng TMCP ngoại 

thương V là 9,5% X 150%; Tại biên bản làm việc ngày 08.10.2021 tại trụ s  Ngân 

hàng thương mại Cổ phần Công thương V – chi nhánh  HM th  mức lãi xuất quá hạn 

áp dụng của Ngân hàng thương mại Cổ phần C VN là 10 % X 150%. Như vây mức 

lãi suất cho vay trung và dài hạn của 03 Ngân hàng là (9.5 + 10 + 9,0):3 = 

9.5%/năm. Lãi suất quá hạn bằng 150% lãi suất cho vay trong hạn là 14,2 %/năm.  

          Tuy nhiên tại phiên tòa, đại diện ủy quyền của nguyên đơn tự nguyện áp dụng 

lãi suất trong trường hợp hai bên không có th a thuận là 10%/năm, mức lãi suất này 

là thấp hơn so với quy định của pháp luật nên được chấp nhận, v  đây là sự tự 

nguyện của nguyên đơn, không trái pháp luật. 

       Thời điểm tính lãi được tính từ ngày từ ngày 09/05/2019 thời gian tính lãi từ 

ngày 09/5/2019 đến ngày xét xử 19/01/2022  là 320.074.000 đồng. Như vậy, tổng số 

tiền công ty CP Công nghiệp V phải trả cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và 
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thương mại Đ là 1.504.930.700 (Một tỉ năm trăm linh bốn triệu chín trăm ba mươi 

ngh n bảy trăm) đồng trong đó tiền gốc: 1.184.856.700 đồng tiền gốc và 

320.074.000 đồng tiền lãi.  

[3].  Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của  y ban 

thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng 

án phí và lệ phí Tòa án. Công ty cổ phần công nghiệp V phải chịu án phí trên số tiền  

57.147.921 ( Năm mươi bảy triệu một trăm bốn mươi bảy ngh n chín trăm hai mươi 

mốt)  đồng. Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí  là 26.000.000 đồng cho Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng và thương mại Đ đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí 

tòa án số: 0006380 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chi Cục thi hành án dân sự Quận 

HM, thành phố H. 

[4].   Về quyền kháng cáo: Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo quy 

định tại Điều 271 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015. 

Bởi các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

         Căn cứ Điều 117; Điều 118; Điều 119; Điều 429; điều 357; điều 466; điều 468 

BLDS 2015;  

         Căn cứ khoản 1 Điều 30, điểm b khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

         Căn cứ Điều 306 Luật Thương mại năm 2006; 

         Căn cứ án lệ số 09/2016/AL được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao 

thông qua ngày 17/10/2016 và công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 

17/10/2016; 

          Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của  y ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án. 

Căn cứ Luật thi hành án dân sự 2008;        

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận yêu cầu của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ: 

        2. Công ty cổ phần công nghiệp V phải thanh toán cho Công ty cổ phần đầu tư 

xây dựng và thương mại Đ với tổng số tiền là 1.504.930.700 (Một tỉ năm trăm linh 

bốn triệu chín trăm ba mươi ngh n bảy trăm)  đồng  bao gồm: 1.184.856.700( Một tỉ 
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một trăm tám mươi tư triệu tám trăm năm mươi sáu ngh n bảy trăm) đồng tiền gốc 

và 320.074.000( ba trăm hai mươi triệu không trăm bảy mươi tư ngh n) đồng tiền 

lãi. 

 3. Về án phí: Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của  y ban thường 

vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Công ty cổ phần công nghiệp V phải chịu án phí trên số 57.147.921 

( Năm mươi bảy triệu một trăm bốn mươi bảy ngh n chín trăm hai mươi mốt) đồng. 

Hoàn lại số tiền tạm ứng án phí  là 26.000.000 đồng cho Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng và thương mại Đ đã nộp theo biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí tòa án số: 

0006380 ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Chi Cục thi hành án dân sự Quận HM, 

thành phố H. 

4. Về ngh a vụ thi hành án: 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khỉ 

thi hành án xong, tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu 

khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất nợ quá hạn trung 

b nh trên thị trường tại thời điểm thanh toán tương ứng với thời gian chậm trả.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi 

hành án dân sự th  người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành  án, tự nguyện  thi hành án hoặc 

bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật  thi hành án dân 

sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 luật thi hành án 

dân sự. 

5. Về quyền kháng cáo:  

         Công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Đ được quyền kháng cáo bản 

án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 

Công ty cổ phần công nghiệp V được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tống đạt hợp lệ bản án. 
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